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DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2024  

CỦA CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SNN ngày      tháng 12  năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình) 

 
 

TT 
Đối tượng 

kiểm tra 

Nội dung 

kiểm tra 

Phạm vi 

kiểm tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Ghi chú 

1 
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BVTV, các tổ chức, cá nhân, các 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DỰ KIẾN KIỂM TRA NĂM 2024  

CỦA CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN ngày        tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình) 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú 

1 Cửa hàng VTNN Quý Tư Đồi Thờ, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan  

2 Cửa hàng VTNN Hoạt Lê  Quảng Thành,  xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan  

3 Cửa hàng VTNN Cường Uyên Quỳnh Phong, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan  

4 Cửa hàng VTNN Đức Lan Chợ Quán, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan  

5 Cửa hàng VTNN Tùng Hòa Thôn Lải, Thạch Bình, huyện Nho Quan  

6 Cửa hàng VTNN Bùi Ngọc Chiến Thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan  

7 Cửa hàng VTNN Chương Lụa Phố Tân Nhất, TT Nho Quan, huyện Nho Quan  

8 Cửa hàng VTNN Khoa Thoái Phố Tân Nhất, TT Nho Quan, huyện Nho Quan  

9 Cửa hàng VTNN Thủy Toán  Thôn Quỳnh Phong 1, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan  

10 Cửa hàng VTNN Liễu Thực Thôn Đại Hòa, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan  

11 Cửa hàngVTNN Quýnh Thảo  Thôn Quỳnh Phong 1, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan  

12 Cửa hàng phân bón Hải Lư  Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan  

13 Cửa hàng VTNN Ngọc Nên  Thôn Yên Bình, xã Yên Quang, huyện Nho Quan  

14 Cửa hàng VTNN Vũ Văn Trung Thôn Tiền Phòng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan  

15 Cửa hàng VTNN Cường Nhàn Thôn 3, xã Phú Long, huyện Nho Quan  

16 Cửa hàng VTNN Nhung Kháng Xóm Làng, xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan  

17 Cửa hàng VTNN Hoàng Hải Thôn Phú Lâm, Xã Văn Phú, huyện Nho Quan  

18 Cửa hàng VTNN Lưu Thực Thôn Lạc Long, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan  
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú 

19 Cửa hàng VTNN Long Nhung Đại Hòa, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan  

20 Đại lý phân bón Nhung Khánh Xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan Đại lý cấp 1 

21 Cửa hàng VTNN Hùng Mạnh Thôn Đầm Bòng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan  

22 Cửa hàng VTNN Ích Nguyệt Thôn 3 Vân Trình, xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan  

23 Cửa hàng VTNN Lan Thực Tổ 5, Thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan  

24 Cơ sở VTNN  Lợi Xuân Thôn 3, xã Phú Long, huyện Nho Quan  

25 Cửa hành VTNN Thanh Thanh Thôn Kiến Phong, xã Gia Tường, huyện Nho Quan  

26 Cửa hàng VTNN Lâm Trung Kiên Thôn Tân Hối, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn  

27 Cửa hàng VTNN Nam Thắm Đường ĐT 477 xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn Đại lý cấp 1 

28 Cửa hàng VTNN Hồng Hà Thôn Quyết Tiến, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn  

29 
Công ty TNHH Phương Tâm Ninh 

Bình 
TT Thiên Tôn, huyện Hoa Lư 

 

30 
Công ty TNHH sản xuất vôi lân Thành 

Lợi 
Thôn Bộ Đầu, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư 

 

31 Cửa hàng VTNN Đinh Văn Hàm Thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư  

32 Cửa hàngVTNN HTX NN Bạch Cừ Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư  

33 Cửa hàng VTNN Vũ Thị Bẩy Xóm 3, Yên Mỹ, huyện Yên Mô  

34 Cửa hàng VTNN Mai Ngọc Hoàn Xóm 2, Tây Sơn, Yên Mạc, huyện Yên Mô  

35 Cửa hàng VTNN Đoàn Văn Tín Xóm Hải Nạp, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô  

36 Cửa hàng VTNN Đào Xuân Thành Thôn Yên Lạc, Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô  

37 Cửa hàng VTNN Thanh Thu Hồng Thắng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô  

38 Cửa hàng VTNN Văn Thường Xóm 1, Đông Thôn, xã Yên Thái, huyện Yên Mô  

39  Cửa hàng VTNN Hoa Thái Xóm 8, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô  
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú 

40 Cửa hàng VTNN Quỳ Hưng Xóm 3, Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô  

41 Cửa hàng VTNN Tuyến Thương Khương Giang, xã Yên Thành, huyện Yên Mô  

42 Cửa hàng VTNN Hưởng Huyên Phú Mỹ, xã Yên Phong, huyện Yên Mô  

43 Cửa hàng VTNN Huê Toán Thôn Đoài, xã Yên Thành, huyện Yên Mô  

44 Cửa hàng VTNN Đỗ Mạnh Đức   Xóm Trung, Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô  

45 Cửa hàng VTNN Phương Thanh Phố Bắc Yên, xã Yên Thịnh, huyện Yên Mô  

46 Cửa hàng VTNN Hùng Tâm Xóm 4, Đông Sơn, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô  

47 Cửa hàng VTNN Tĩnh Bình Thượng Trại, xã Yên Phong, huyện Yên Mô  

48 Cửa hàng VTNN Sỹ Thảo Xóm 4,  Đông Sơn, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô  

49 Cửa hàng VTNN Nguyễn Văn Tư Thôn Đông Trại, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô  

50 Cửa hàng VTNN Tòng Hà Thôn 1, Trinh Nữ, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô  

51 Cửa hàng VTNN Lượn Mai Đội 4, Đồng Phú, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô  

52 Cửa hàng VTNN Hiền Vân Thôn 2, Trinh Nữ, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô  

53 Cửa hàng VTNN Kiên Thúy Thôn Lộc, xã Yên Thành, huyện Yên Mô  

54 Cửa hàng VTNN Vương Luyến Phố Tây Yên, TT Yên Thịnh, huyện Yên Mô Đại lý cấp 1 

55 Công ty TNHH Đáp Thành Ninh Bình Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô  

56 Cửa hàng VTNN Tạ Văn Năm Xóm 4, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh  

57 Cửa hàng VTNN Tuấn Lưu Thôn Triều, Xã Khánh An, huyện Yên Khánh Đại lý cấp 1 

58 Cửa hàng KD VTNN  Nam Hoa Xóm 6, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh  

59 Cửa hàng VTNN Phạm Văn San Đông Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh  

60 Cửa hàng VTNN Đỗ Ngọc Quang Xóm 1,xã  Khánh Thành, huyện Yên Khánh  

61 Cửa hàng VTNN Lâm Nga Phố 7, Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh  
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú 

62 Cửa hàng VTNN Nguyễn Quang Hưng Thôn 21, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh Đại lý cấp 1 

63 Cửa hàng VTNN Xuân Du Xóm 14, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh  

64 Cửa hàng VTNN Học Loan Xóm 5, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh  

65 Cửa hàng VTNN Nhàn Anh Xóm 11, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh  

66 Cửa hàng VTNN Đinh Văn Huyên Phố 7, TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh  

67 Cửa hàng VTNN Nam Cúc Xóm 19, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh  

68 Cửa hàng VTNN Huy Hoàng Xóm Cống, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh  

69 Cửa hàng VTNN  Minh Tuyến Xóm 1, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh  

70 Cửa hàng VTNN Ngọc Huyến Xóm 8, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh  

71 Cửa hàng VTNN Tân Loan Xóm 8, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh  

72 Cửa hàng VTNN HTXNN Khánh An  Thôn Phú Thượng, xã Khánh An, huyện Yên Khánh  

73 Cửa hàng VTNN Nguyễn Thị Nhiễu Xã Khánh Công, huyện Yên Khánh  

74 Cửa hàng VTNN Đỗ Dũng Sỹ Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh  

75 Cửa hàng VTNN Đức Tuất Phố Khu Đông, TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh  

76 Cửa hàng VTNN Nguyễn Văn Chiến Phố 8, TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh  

77 Cửa hàng VTNN Phong Điệp Phố 6, TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh  

78   Cửa hàng VTNN HTX NN Khánh Mậu Xóm 3, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh  

79 Cơ sở KD VTNN  Hoa Lý Xóm 7, xã Khánh Thuỷ, huyện Yên Khánh  

80 Công ty TNHH VTNN Hồng Quang  TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh  

81 Công ty TNHH Bằng Tuyên TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh  

82 
Đại lý phân bón, thuốc BVTV Hiên 

Hiệu 
TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh 

Đại lý cấp 1 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú 

83 
Đại lý thuốc BVTV, giống cây trồng 

Phùng Thị Phượng 

TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh Đại lý cấp 1 

84 Đại lý phân bón Dũng Hiên TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh Đại lý cấp 1 

85 Công ty TNHH Phú Long Thành Km7, quốc lộ 10, xã Khánh An, huyện Yên Khánh  

86 Cửa hàng VTNN Mai Thị Tuyết Xóm 3, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn  

87 Cửa hàng VTNN Phúc Sen Xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn  

88 Cửa hàng VTNN Minh Tuyết Xóm 7, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn  

89 Cửa hàng VTNN Chiến Nụ Xóm 9, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn  

90 Cửa hàng VTNN Khang Mầu Xóm Mỹ Hóa, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn  

91 Cửa hàng VTNN Hồng Tường Xóm Mỹ Hóa, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn  

92 Cửa hàng VTNN Hoàng Văn Công Xóm 7, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn  

93 Cửa hàng VTNN Đoàn Thị Cúc Xóm 9, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn  

94 Cửa hàng VTNN Vũ Anh Hai Xóm 11, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn  

95 Cửa hàng VTNN Mai Văn Hải Khối 1, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn  

96 Cửa hàng VTNN Tỉnh Dậu Khối 6, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn  

97 Cửa hàng VTNN Nguyễn Đức Hữu Khối 3, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn  

98 Cửa hàng VTNN Trần Ngọc Quý Xóm 5, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn  

99 Cửa hàng VTNN Trần Thị Tư Khối 5, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn  

100 Cửa hàng VTNN Nguyễn Văn Thắng Xóm 7, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn  

101 Cửa hàng VTNN Liên Luyến Xóm 7, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn  

102 Cửa hàng VTNN Đỗ Được  Xóm 9, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn  

103 Cửa hàng VTNN Đới Thơ Xóm 6, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn  
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú 

104 Cơ sở KD VTNN Dũng Nhung Xóm Hoành Hải, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn  

105 DNTN Mạnh Thùy Xóm Đông Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn  

106 Đại lý phân bón Trường Lập Xã Kim Tân, huyện Kim Sơn Đại lý cấp 1 

107 Cửa hàng VTNN Tạ Thị Hiển Số 96, đường Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình  

108 
Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ 

cao DG 

Số 278, Hải Thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành, TP 

Ninh Bình 

 

109 Cửa hàng VTNN Hảo Huệ  115 đường Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình  

110 
Cơ sở kinh doanh lúa giống Bùi Thị 

Bình 

 Số 39, Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh 

Bình 

Đại lý cấp 1 

111 Đại lý phân bón Nghị Lụa Cầu Ghềnh, phường Tân Bình, TP Tam Điệp  

112 Cơ sở VTNN Vũ Thị Huyền Thôn Tân Thượng, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp  

113 

 
Cửa hàng VTNN Kim Ngân Tổ 6, phường Tây Sơn, TP Tam Điệp 

 

114 
Dự kiến kiểm tra nông dân sử dụng vật 

tư nông nghiệp 
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